
  1 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                     

TỈNH QUẢNG NGÃI 
                 
       Số: 14/2017/QĐDS-ST  
            Ngày 25/12/2017 
          V/ v yêu cầu tuyên bố  
           một người là đã chết 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 
Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Bùi Thị Hồng Ánh - Thẩm phán. 
Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Đô - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi tham gia phiên 

họp: Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Kiểm sát viên. 
Trong ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 
131/2017/TLST-VDS ngày 06/7/2017 về yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, 
theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 212/2017/QĐST-VDS, 
ngày 18/12/2017. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Võ Thị D, sinh năm 1994; địa 
chỉ: Thôn B, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi  (có đơn đề nghị giải quyết 
vắng mặt). 

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố một 
người là đã chết đối với ông Võ N, nơi cư trú cuối cùng: Thôn B, xã N, thành 
phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

NHẬN ĐỊNH 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành 
phố Quảng Ngãi nhận định: 
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Theo giấy khai sinh số 179/1996, quyển số 01/1996 do Ủy ban nhân dân xã 
N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi cấp thể hiện chị Võ Thị D là con của ông Võ 
N nên chị D có quyền yêu cầu tuyên bố ông N chết theo quy định tại Điều 391 
của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Theo xác nhận ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân xã N, thành phố Q thì 
ông Võ N đã mất tích trong khi đánh bắt cá xa bờ vào năm 2006. Sau khi thụ lý 
việc dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã thông báo tìm kiếm ông 
Võ N trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật 
tố tụng dân sự nhưng không có tin tức xác thực ông N còn sống. Tại điểm c 
khoản 1 Điều 81 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định người có quyền, lợi ích 
liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người đã chết trong 
trường hợp “Bị tai nạn hoặc thảm họa thiên tai mà sau một năm kể từ ngày tai 
nạn hoặc thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn 
sống”. Vì vậy, việc chị Võ Thị D yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Võ N đã chết và 
đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi là có căn cứ, 
được chấp nhận. 

Về xác định ngày chết của ông Võ N: Chị D trình bày năm 2006, ông Võ N 
đi đánh bắt xa bờ gặp bão nên đã chết cùng nhiều người khác, được Uỷ ban nhân 
dân xã N xác nhận. Do không xác định được thời điểm thiên tai chấm dứt nên 
theo quy định tại Điều 153 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thời điểm thiên tai 
chấm dứt là ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2006, theo quy định tại  Điều 152 
của Bộ luật dân sự năm 2005 thì ngày chết của ông Võ N là ngày 02/01/2007. 
Hậu quả pháp lý của việc tuyên bố ông Võ N chết theo quy định tại Điều 82 của 
Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Chị Võ Thị D phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm 300.000 đồng 
và chi phí đăng phát thông báo tìm kiếm ông Võ N trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ vào các Điều 27, 391, 392, 293, 384, 385, 388 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự, Điều 81, 82, 152, 153 của Bộ luật Dân sự 2005 và Điều 37 của Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội: 

1. Tuyên bố ông Võ N, sinh năm 1971, nơi cư trú cuối cùng: Thôn B, xã N, 
thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi là đã chết từ ngày 02/01/2007. 

2. Hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người là đã chết: 
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Khi quyết định của Tòa án tuyên bố ông Võ N đã chết có hiệu lực pháp luật 
thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của ông Võ N 
được giải quyết như đối với người đã chết. 

Quan hệ tài sản của ông Võ N được giải quyết như đối với người đã chết; 
tài sản của ông Võ N được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

3. Chị Võ Thị D phải chịu 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) lệ phí dân sự 
sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) theo biên 
lai số AA/2014/0004818 ngày 29/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và chịu 2.830.000 đồng (hai triệu tám trăm ba 
mươi ngàn đồng) phí đăng phát thông báo tìm kiếm ông Võ N trên các phương 
tiện đại chúng (đã nộp xong). 

4. Người yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 
(mười) ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết quyết định. 

 
Nơi nhận:                                   
-  TAND tỉnh Quảng Ngãi;                                                   
-  VKSND TP Quảng Ngãi;  
-  CCTHADS TP Quảng Ngãi; 
-  UBND xã N; 
-  Người yêu cầu; 
-  Lưu hồ sơ.  
 
                                                                                                                                                                 

                 THẨM PHÁN 
 
 
 
 
 

                  Bùi Thị Hồng Ánh 
 

 
                              

  
  
  

 
                                                                                                                                                 

                     


